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	Biểu mẫu số 02/ĐGTĐ-BHM

	UBND TỈNH AN GIANG

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     

	
	An Giang, ngày   tháng   năm 2025


DỰ THẢO
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH DỰ KIẾN BAN HÀNH MỚI TRONG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Tên dự thảo văn bản: Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang quy định mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục, tiêu chí lựa chọn dự án, kế hoạch liên kết, phương án sản xuất trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh An Giang.

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 1: Trình tự, thủ tục, tiêu chí, mẫu hồ sơ lựa chọn dự án, kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị trong các ngành, nghề, lĩnh vực khác không thuộc lĩnh vực sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.
	I. SỰ CẦN THIẾT CỦA QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH 

	1. Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương?
	a) Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương: Căn cứ Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18 tháng 01 năm 2024 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó giao thẩm quyền cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trình tự, thủ tục, tiêu chí, mẫu hồ sơ lựa chọn dự án trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia.

b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý hoặc ban hành các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương: Cần thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh trong việc triển khai các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thống nhất về trình tự, thủ tục, mẫu hồ sơ lựa chọn dự án, kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị tại Điều 21 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 38/2023/NĐ-CP.

	2. Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức cần được bảo đảm?
	a) Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức cần được bảo đảm: Tổ chức, cá nhân xây dựng dự án, kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị.

- Quyền: (1) Được quyền phát triển sản xuất trong những ngành, nghề, lĩnh vực khác không thuộc lĩnh vực sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp mà pháp luật không cấm; (2) Được hưởng các chính sách khuyến khích phát triển sản xuất và các chính sách hỗ trợ, ưu đãi khác của Nhà nước theo quy định; (3) Được cung cấp thông tin về chính sách hỗ trợ liên kết theo chuỗi giá trị của nhà nước, giá cả, thị trường, tiêu chuẩn chất lượng, khoa học kỹ thuật và các dịch vụ công ích khác phục vụ phát triển sản xuất.
- Nghĩa vụ của các bên tham gia phát triển sản xuất: Thực hiện các nghĩa vụ đúng quy định của pháp luật.

b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Việc quy định rõ ràng, thống nhất về trình tự thủ tục, mẫu hồ sơ lựa chọn dự án, kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và đảm bảo trong quá trình triển khai không có xảy ra tranh chấp.

	3. Lý do lựa chọn biện pháp quy định thủ tục hành chính để thực hiện yêu cầu quản lý nhà nước hoặc thực hiện các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức?
	a) Lý do quy định thủ tục hành chính: Để giải quyết các công việc giữa cơ quan, đơn vị được giao vốn thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất và cá nhân, tổ chức (đơn vị chủ trì liên kết, đối tượng liên kết) trong việc lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị.

b) Nêu rõ điều, khoản quy định thủ tục hành chính tại dự án, dự thảo văn bản: tại Điều 1 Nghị định 27/2022/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 38/2023/NĐ-CP.

	4. Có biện pháp nào khác có thể sử dụng mà không phải bằng quy định thủ tục hành chính không?
	Có □     Không ☒
Nếu Có, nêu rõ biện pháp: …………………………………….
Trường hợp Có, nhưng vẫn lựa chọn biện pháp quy định thủ tục hành chính thì nêu rõ lý do: ……………………………….
Nếu Không, nêu rõ lý do: Do Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương không quy định về trình tự, thủ tục, mẫu hồ sơ lựa chọn dự án, kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị mà giao cho địa phương quy định. Vì vậy, đảm bảo quy định rõ ràng, thống nhất về trình tự, thủ tục, mẫu hồ sơ lựa chọn dự án, kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị trên địa bàn cần phải ban hành thống nhất quy trình, thủ tục.

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP PHÁP CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Có được ban hành theo đúng thẩm quyền không?
	Có ☒     Không □

Nêu rõ lý do: Tại khoản 3, Điều 4 Nghị quyết số 111/2024/QH15 quy định “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được quyết định trình tự, thủ tục, tiêu chí, mẫu hồ sơ lựa chọn dự án trong hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc nội dung các chương trình mục tiêu quốc gia trong trường hợp Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chưa ban hành quy định về các nội dung này”.

	2. Có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác không?
	- Với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên: Có □     Không ☒
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:

+ Tên bộ phận tạo thành: ………………………………………
+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng: …………………
+ Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hoặc lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo …………………………………………………………
- Với văn bản của cơ quan khác: Có □     Không ☒
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:

+ Tên bộ phận tạo thành: ………………………………………
+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng: ………………
…………………………………………………………………
+ Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hoặc lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo …………………………………………………………..
- Với điều ước quốc tế có liên quan mà CHXHCN Việt Nam là thành viên: Có □     Không ☒
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:

+ Tên bộ phận tạo thành: ………………………………………
+ Nêu rõ điều, khoản, điều ước quốc tế tương ứng: ……………
+ Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính tương thích với điều ước quốc tế hoặc lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo.

	III. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có ☒     Không □

Nêu rõ lý do: …………………………………………………………………

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không?
	Có ☒     Không □

Nêu rõ lý do: …………………………………………………………………

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có ☒    Không □

Nêu rõ lý do: 

1. Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị được giao kế hoạch, dự toán thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất:

a) Căn cứ Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, ký hợp đồng với đơn vị chủ trì liên kết triển khai thực hiện dự án, kế hoạch liên kết.

b) Tổ chức thực hiện các nội dung, hoạt động hỗ trợ theo nhiệm vụ, quyền hạn được giao (nếu có).

c) Thanh toán, giải ngân vốn cho đơn vị chủ trì liên kết, hoặc các bên liên quan theo tiến độ thực hiện tại Hợp đồng ký kết với đơn vị chủ trì liên kết.

d) Lập sổ theo dõi, giám sát việc sử dụng tài sản hình thành sau hỗ trợ (nếu có), tổ chức thanh lý, thu hồi tài sản theo quy định (nếu có).

đ) Giám sát kết quả thực hiện dự án, kế hoạch liên kết.

2. Trách nhiệm của đơn vị chủ trì liên kết và các bên liên kết:

a) Thực hiện các nội dung phát triển sản xuất theo Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, Hợp đồng ký kết với cơ quan nhà nước.

b) Sử dụng nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước theo đúng nội dung, mục đích, định mức theo quyết định phê duyệt dự án.

c) Lập sổ theo dõi tình hình sử dụng tài sản sau hỗ trợ, trích khấu hao tài sản cố định, định kỳ báo cáo cơ quan, đơn vị thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất (nếu có).

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có □     Không ☒
Nêu rõ lý do: Không cần thiết, chỉ thực hiện 01 thủ tục hành chính.

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có ☒     Không □

Nếu Có, nêu rõ nội dung quy định: tại Điều 21 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 38/2023/NĐ-CP có quy định: 

“d) Lập sổ theo dõi, giám sát việc sử dụng tài sản hình thành sau hỗ trợ (nếu có), tổ chức thanh lý, thu hồi tài sản theo quy định (nếu có).

đ) Giám sát kết quả thực hiện dự án, kế hoạch liên kết.”

Lý do quy định: đảm bảo việc triển khai dự án đạt hiệu quả, tránh lãng phí, tiêu cực.

- Các biện pháp có thể thay thế: Có □     Không ☒
Nếu Có, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo:

	3. Cách thức thực hiện

	a) Nộp hồ sơ: 

Trực tiếp ☒
Bưu chính ☒ 

Điện tử □

b) Nhận kết quả: 

Trực tiếp ☒
Bưu chính ☒ 

Điện tử □
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có ☒     Không □

Nêu rõ lý do: theo quy định tại Điều 21 Nghị định 27/2022/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 38/2023/NĐ-CP.
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? Có ☒     Không □

Nêu rõ lý do: theo quy định tại Điều 21 Nghị định 27/2022/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 38/2023/NĐ-CP.

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: Đơn đề nghị về việc hỗ trợ dự án, kế hoạch phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị
	- Nêu rõ lý do quy định: Để ghi đầy đủ thông tin về cơ sở và nội dung đề nghị

- Yêu cầu về hình thức: Có

Lý do quy định: Để đảm bảo thống nhất, hướng dẫn nội dung ghi đầy đủ, rõ ràng và trách nhiệm của đơn vị tham gia liên kết.

	b) Tên thành phần hồ sơ 2: Dự án, kế hoạch liên kết theo chuỗi giá trị
	- Nêu rõ lý do quy định: Để thể hiện rõ các thông tin cần thiết trong dự án như tên dự án, kế hoạch; tên đơn vị chủ trì liên kết, các bên liên kết; thời gian triển khai; địa bàn thực hiện; tổng chi phí, cơ cấu từng nguồn vốn (ngân sách nhà nước, vốn của đơn vị chủ trì liên kết, vốn tham gia của bên liên kết, vốn tín dụng ưu đãi (nếu có), vốn lồng ghép thực hiện các chính sách (nếu có)); nội dung, hoạt động và trách nhiệm thực hiện của các bên theo từng nội dung, hoạt động; mức hỗ trợ, tiến độ cấp phát, thanh toán từ ngân sách nhà nước và dự toán chi tiết theo từng nội dung, hoạt động được hỗ trợ; dự kiến kết quả thực hiện theo năm ngân sách và đến thời điểm kết thúc dự án, kế hoạch; phương án mua sắm và đầu mối thực hiện phương án mua sắm vật tư, trang thiết bị phục vụ sản xuất, cung ứng dịch vụ, giống cây trồng vật nuôi đề xuất hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước (nếu có); nội dung và chi phí hỗ trợ cho hộ gia đình, hoặc người dân thuộc đối tượng hỗ trợ của chương trình mục tiêu quốc gia; tổ chức quản lý tài sản hình thành sau hỗ trợ (nếu có); phương án tài chính xử lý các rủi ro (nếu có); chế tài xử lý và cơ chế thu hồi vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước trong trường hợp đơn vị chủ trì liên kết vi phạm cam kết và các nội dung khác có liên quan (nếu có).
- Yêu cầu về hình thức: Có

Lý do quy định: Để đảm bảo thống nhất, hướng dẫn nội dung ghi đầy đủ, rõ ràng, minh bạch.

	c) Tên thành phần hồ sơ 3: Biên bản thỏa thuận về việc cử đơn vị làm chủ trì liên kết
	- Nêu rõ lý do quy định: Đảm báo tính thống nhất, phối hợp và chịu trách nhiệm trong việc thực hiện dự án, kế hoạch liên kết. Đơn vị được cử chủ trì liên kết chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng, triển khai thực hiện dự án, kế hoạch liên kết.

- Yêu cầu về hình thức: Có

Lý do quy định: Để đảm bảo thống nhất, hướng dẫn nội dung ghi cụ thể, trách nhiệm của các bên tham gia.

	d) Tên thành phần hồ sơ 4: Bản sao (được công chứng, chứng thực) giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập; văn bản chứng minh năng lực của đơn vị chủ trì liên kết
	- Nêu rõ lý do quy định: Để đảm bảo cơ sở hoạt động hợp pháp và đảm bảo đơn vị chủ trì liên kết đủ khả năng triển khai thực hiện dự án

- Yêu cầu về hình thức: Không

Lý do quy định: đầy đủ cơ sở pháp lý, tính minh bạch, kiểm tra năng lực, kinh nghiệm của đơn vị tham gia liên kết.

	đ) Tên thành phần hồ sơ 5: Bản sao (được công chứng) giấy chứng nhận, hoặc cam kết về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; hợp đồng liên kết
	- Nêu rõ lý do quy định: Để đảm bảo chất lượng sản phẩm, hàng hóa dịch vụ khi được sản xuất và tiêu thụ trên thị trường

- Yêu cầu về hình thức: Không

Lý do quy định: thuận lợi cho quá trình đánh giá chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ

	e) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có ☒     Không □

Nêu rõ: Đã quy định tại mục hồ sơ (mục d, đ) nêu trên bảo đảm đáp ứng các điều kiện để được hưởng chính sách. 

- Yêu cầu về hình thức: Không

Lý do quy định: theo quy định tại Điều 21 Nghị định 27/2022/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 38/2023/NĐ-CP.

	d) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):
…………………………………………………………………

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	- Có □     Không ☒
- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: ………………

Lý do quy định: …………………………………………………………………

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có □     Không □

Lý do quy định: …………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

	6. Đối tượng thực hiện

	a) Đối tượng thực hiện:
	- Tổ chức: Trong nước ☒      Nước ngoài □

Mô tả rõ: Tổ, nhóm hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp và tổ chức; cơ sở đào tạo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; trung tâm nghiên cứu, khoa học, công nghệ, kỹ thuật; cơ sở sản xuất, kinh doanh khác; Các doanh nghiệp (sản xuất, chế biến, kinh doanh), hợp tác xã tham gia vào chuỗi giá trị có từ 70% tổng số lao động trở lên là người dân tộc thiểu số.
Lý do quy định: tại Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và Quyết định 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 -2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

- Cá nhân: Trong nước ☒      Nước ngoài □
Mô tả rõ: Người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người khuyết tật (không có sinh kế ổn định) trên phạm vi toàn tỉnh; người dân sinh sống trên địa bàn huyện nghèo; Hộ gia đình.

Lý do quy định: tại Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và Quyết định 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 -2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:

Có □     Không ☒

Nêu rõ lý do: đã được quy định tại Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và Quyết định 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 -2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

	b) Phạm vi áp dụng:


	- Toàn quốc □    Vùng □     Địa phương ☒
- Nông thôn ☒    Đô thị ☒     Miền núi ☒
- Biên giới, hải đảo ☒
- Lý do quy định: phạm vi thực hiện trên toàn tỉnh

- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:

Có □     Không ☒
Nêu rõ lý do: đã được quy định tại Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và Quyết định 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 -2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 

	7. Cơ quan giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?
	Có ☒     Không □

- Lý do quy định: theo tính chất thực hiện của dự án, trên địa bàn 01 huyện, thị xã, thành phố hay từ 02 01 huyện, thị xã, thành phố trở lên.

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không?
	Có ☒     Không □

Nêu rõ lý do: Căn cứ ý kiến của Hội đồng thẩm định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hoặc ủy quyền cho Thủ trưởng sở, ban, ngành trực thuộc phê duyệt dự án, kế hoạch liên kết thuộc phạm vi quản lý cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định hoặc ủy quyền cho Thủ trưởng phòng, ban trực thuộc quyết định phê duyệt dự án, kế hoạch liên kết thuộc phạm vi quản lý cấp huyện.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?
	- Lệ phí: Không ☒      Có □

Nếu có, nêu rõ lý do: ……………………………………………

- Phí: Không ☒      Có □

Nếu Có nêu rõ lý do: ……………………………………………

- Chi phí khác: Không ☒      Có □

Nếu Có, nêu rõ lý do: …………………………………………

- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):

+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………

+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): ……………………

+ Mức chi phí khác: …………………………………………..

+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không: Có □     Không □

Lý do: …………………………………………………………

- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: .....................................

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không?
	Có □     Không ☒
Nội dung quy định: …………………………………………

…………………………………………………………………

Lý do quy định: ………………………………………………

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có □     Không ☒
Lý do: đã có đơn đề nghị

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: đã có đơn đề nghị tại phần 4

	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:

+ Nội dung thông tin 1: ………………………………
Lý do quy định: ………………………………………
+ Nội dung thông tin n: ………………………………
Lý do quy định: ………………………………………
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có □     Không □

Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: …………………………………………
Lý do quy định: ………………………………………

	c) Tên mẫu đơn, tờ khai n:

………
…………

	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:

+ Nội dung thông tin 1: ………………………………
Lý do quy định: ………………………………………
+ Nội dung thông tin n: ………………………………
Lý do quy định: ………………………………………
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có □     Không □

Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: …………………………………
Lý do quy định: ………………………………………

	d) Ngôn ngữ
	- Tiếng Việt ☒     Song ngữ □     Nêu rõ loại song ngữ: Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ): ………

	10. Yêu cầu, điều kiện

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có ☒     Không □

Lý do quy định: theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 38/2023/NĐ-CP.

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: Dự án, kế hoạch liên kết phải xác định được kết quả về chỉ số tạo việc làm, mức tăng thu nhập, đóng góp phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương theo kế hoạch năm và thời điểm kết thúc dự án
	- Lý do quy định: theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 21 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 38/2023/NĐ-CP.

 - Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có □     Không □

Nếu Có, đề nghị nêu rõ: ………………………………
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☒     Không □ 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): …………………
…………………………………………………………

	b) Yêu cầu, điều kiện 2: Đơn vị chủ trì liên kết và các đối tượng liên kết phải có hợp đồng hoặc biên bản hợp tác về đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật, cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào, tổ chức sản xuất, thu hoạch, sơ chế, chế biến, thu mua, tiêu thụ sản phẩm.
	- Lý do quy định: theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 21 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 38/2023/NĐ-CP.
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có □     Không □

Nếu Có, đề nghị nêu rõ: ………………………………………………………………
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☒     Không □

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): …………………

	c) Yêu cầu, điều kiện 3: Đảm bảo tỷ lệ tham gia của người dân thuộc đối tượng đầu tư của chương trình mục tiêu quốc gia: Các dự án, kế hoạch, phương án, mô hình (gọi chung là dự án) phát triển sản xuất phải đảm bảo tối thiểu 50% người dân tham gia dự án là đối tượng hỗ trợ của các chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó ưu tiên nguồn lực hỗ trợ thực hiện dự án có trên 70% người dân tham gia dự án là đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ dân tộc thiểu số, người có công với cách mạng, phụ nữ thuộc hộ nghèo.
	- Lý do quy định: theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 21 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 38/2023/NĐ-CP.
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có □     Không □

Nếu Có, đề nghị nêu rõ: ……………………………………………………………………
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☒     Không □

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): ………………………………………………………………

………………………………………………………………

	11. Kết quả thực hiện

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép □

- Giấy chứng nhận □

- Giấy đăng ký □

- Chứng chỉ □ 

- Thẻ □

- Quyết định hành chính ☒
- Văn bản xác nhận/chấp thuận □

- Loại khác: □ Đề nghị nêu rõ: Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản giấy ☒    Bản điện tử ☒

	b) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không?
	Có □     Không □

Lý do: …………………………………………………………

…………………………………………………………………

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Có ☒     Không □

- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: tối đa 03 năm.

- Nếu Không, nêu rõ lý do: …………………………………………………………………

…………………………………………………………………

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc □     Địa phương ☒
Lý do: Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương tình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh An Giang (áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang).


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 2: Trình tự, thủ tục, tiêu chí, mẫu hồ sơ lựa chọn dự án, phương án sản xuất, dịch vụ của cộng đồng.
	I. SỰ CẦN THIẾT CỦA QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN

	1. Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương?
	a) Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương: Căn cứ Nghị quyết số 111/2024/QH15, trong đó giao thẩm quyền cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trình tự, thủ tục, tiêu chí, mẫu hồ sơ lựa chọn dự án trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia.

b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý hoặc ban hành các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương: Cần thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh trong việc triển khai các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương tình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thống nhất về trình tự, thủ tục, mẫu hồ sơ lựa chọn dự án, kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 38/2023/NĐ-CP.

	2. Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức cần được bảo đảm?
	a) Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức cần được bảo đảm:

- Quyền: (1) Được quyền phát triển sản xuất trong những ngành, nghề, lĩnh vực khác mà pháp luật không cấm; (2) Được hưởng các chính sách của Nhà nước theo quy định; (3) Được cung cấp thông tin về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng và các dịch vụ công ích khác phục vụ phát triển sản xuất.
- Nghĩa vụ của các bên tham gia phát triển sản xuất: Thực hiện các nghĩa vụ đúng quy định của pháp luật.

b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Việc quy định rõ ràng, thống nhất về trình tự thủ tục, mẫu hồ sơ lựa chọn dự án, kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, hương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và đảm bảo trong quá trình triển khai không có xảy ra tranh chấp.

	3. Lý do lựa chọn biện pháp quy định thủ tục hành chính để thực hiện yêu cầu quản lý nhà nước hoặc thực hiện các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức?
	a) Lý do quy định thủ tục hành chính: Để giải quyết các công việc giữa cơ quan, đơn vị được giao vốn thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng và cá nhân, tổ chức cộng đồng  trong việc lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án phát triển sản xuất cộng đồng.

b) Nêu rõ điều, khoản quy dinh thủ tục hành chính tại dự án, dự thảo văn bản: theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 38/2023/NĐ-CP.


	4. Có biện pháp nào khác có thể sử dụng mà không phải bằng quy định thủ tục hành chính không?
	Có □     Không ☒
Nếu Có, nêu rõ biện pháp: 
Trường hợp Có, nhưng vẫn lựa chọn biện pháp quy định thủ tục hành chính thì nêu rõ lý do: ………………………………..
Nếu Không, nêu rõ lý do: Do Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương không quy định về trình tự, thủ tục, mẫu hồ sơ lựa chọn dự án, kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị mà giao cho địa phương quy định. Vì vậy, đảm bảo quy định rõ ràng, thống nhất về trình tự, thủ tục, mẫu hồ sơ lựa chọn dự án, kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị trên địa bàn cần phải ban hành thống nhất quy trình, thủ tục.

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP PHÁP CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Có được ban hành theo đúng thẩm quyền không?
	Có ☒     Không □

Nêu rõ lý do: Tại khoản 3, Điều 4 Nghị quyết số 111/2024/QH15 quy định “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được quyết định trình tự, thủ tục, tiêu chí, mẫu hồ sơ lựa chọn dự án trong hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc nội dung các chương trình mục tiêu quốc gia trong trường hợp Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chưa ban hành quy định về các nội dung này”.

	2. Có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác không?
	- Với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên: Có □    Không ☒ 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:

+ Tên bộ phận tạo thành: …………………………………
+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng: ……………..
+ Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hoặc lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo …………………………………………………
- Với văn bản của cơ quan khác: Có □     Không ☒
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:

+ Tên bộ phận tạo thành: …………………………………
+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng: ………………
+ Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hoặc lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo …………………………………………………
- Với điều ước quốc tế có liên quan mà CHXHCN Việt Nam là thành viên: Có □     Không ☒
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:

+ Tên bộ phận tạo thành: …………………………………
+ Nêu rõ điều, khoản, điều ước quốc tế tương ứng: …………
+ Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính tương thích với điều ước quốc tế hoặc lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo …………………………………………………………

	III. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có ☒     Không □

Nêu rõ lý do: theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 38/2023/NĐ-CP.

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không?
	Có ☒     Không □

Nêu rõ lý do: theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 38/2023/NĐ-CP.

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có ☒     Không □

Nêu rõ lý do: theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 38/2023/NĐ-CP, cụ thể:
1. Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị được giao kế hoạch, dự toán thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất:

a) Căn cứ Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng, ký hợp đồng với đại diện tổ nhóm cộng đồng thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất.

b) Tổ chức thực hiện các nội dung, hoạt động hỗ trợ theo nhiệm vụ, quyền hạn được giao (nếu có).

c) Thanh toán, giải ngân vốn cho đại diện tổ nhóm cộng đồng, các bên liên quan theo tiến độ thực hiện tại Hợp đồng ký kết với đại diện tổ nhóm cộng đồng.

d) Lập sổ theo dõi, giám sát việc sử dụng tài sản hình thành sau hỗ trợ (nếu có), tổ chức thanh lý, thu hồi tài sản theo quy định (nếu có).

đ) Giám sát kết quả thực hiện dự án, phương án sản xuất, dịch vụ.

2. Trách nhiệm của đại diện tổ nhóm cộng đồng và các thành viên:

a) Thực hiện dự án, phương án sản xuất theo Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng và Hợp đồng ký kết với cơ quan nhà nước.

b) Sử dụng nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước theo đúng nội dung, mục đích, định mức theo Quyết định phê duyệt dự án.

c) Lập sổ theo dõi tình hình sử dụng tài sản sau hỗ trợ, trích khấu hao tài sản cố định, định kỳ báo cáo cơ quan, đơn vị thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất (nếu có).

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có □     Không ☒
Nêu rõ lý do: 

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có ☒     Không □

Nếu Có, nêu rõ nội dung quy định: theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 38/2023/NĐ-CP
1. Lập sổ theo dõi, giám sát việc sử dụng tài sản hình thành sau hỗ trợ (nếu có), tổ chức thanh lý, thu hồi tài sản theo quy định (nếu có).

2. Giám sát kết quả thực hiện dự án, phương án sản xuất, dịch vụ.

Lý do quy định: đảm bảo theo quy định tại khoản 13 Điều 1 Nghị định 38/2023/NĐ-CP
- Các biện pháp có thể thay thế: Có □     Không ☒
Nếu Có, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: …..

	3. Cách thức thực hiện

	a) Nộp hồ sơ: 

Trực tiếp ☒
Bưu chính ☒ 

Điện tử ☒
b) Nhận kết quả: 

Trực tiếp ☒
Bưu chính ☒ 

Điện tử ☒
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có ☒     Không □

Nêu rõ lý do: theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 38/2023/NĐ-CP
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? Có ☒     Không □

Nêu rõ lý do: theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 38/2023/NĐ-CP 

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: Biên bản họp dân 
	- Nêu rõ lý do quy định: đảm bảo sự công khai, minh bạch, dân chủ của các đối tượng khi tham gia các dự án hỗ trợ của Chương trình.
- Yêu cầu về hình thức: có

Lý do quy định: theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 38/2023/NĐ-CP 

	b) Tên thành phần hồ sơ 2: dự án
	- Nêu rõ lý do quy định: mô tả chi tiết về dự án, kinh phí thực hiện, thời gian thực hiện, trách nhiệm của các bên tham gia

- Yêu cầu về hình thức: có

Lý do quy định: theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 38/2023/NĐ-CP.

	c) Tên thành phần hồ sơ 3: Kế hoạch sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm
	- Nêu rõ lý do quy định: mô tả chi tiết về dự án (kế hoạch sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, kế hoạch tài chính), hiệu quả khi thực hiện dự án

- Yêu cầu về hình thức: có

Lý do quy định: theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 38/2023/NĐ-CP.

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có  □    Không  ☒
Nêu rõ: 


	d) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): ………………
…………………………………………………………………

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	- Có □     Không  ☒
- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: …………
Lý do quy định: theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 38/2023/NĐ-CP.

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có □     Không □

Lý do quy định: …………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

	6. Đối tượng thực hiện

	a) Đối tượng thực hiện:
	- Tổ chức: Trong nước ☒      Nước ngoài □

Mô tả rõ: Tổ, nhóm hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp và tổ chức; cơ sở đào tạo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; trung tâm nghiên cứu, khoa học, công nghệ, kỹ thuật; cơ sở sản xuất, kinh doanh khác; 
Lý do quy định: tại Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021  2025 và Quyết định 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 -2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

- Cá nhân: Trong nước ☒      Nước ngoài □

Mô tả rõ: Người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người khuyết tật (không có sinh kế ổn định) trên phạm vi toàn tỉnh; người dân sinh sống trên địa bàn huyện nghèo; Hộ gia đình.
Lý do quy định: tại Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021  2025 và Quyết định 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 -2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:

Có □     Không ☒
Nêu rõ lý do: đã được quy định tại Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021  2025 và Quyết định 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 -2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

	b) Phạm vi áp dụng:


	- Toàn quốc □    Vùng □     Địa phương ☒
- Nông thôn ☒    Đô thị ☒     Miền núi ☒
- Biên giới, hải đảo ☒
- Lý do quy định: đã được quy định tại Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021  2025 và Quyết định 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 -2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:

Có □     Không ☒
Nêu rõ lý do: đã được quy định tại Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021  2025 và Quyết định 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 -2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 2.000 hộ/năm.

	7. Cơ quan giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?
	Có ☒     Không □

- Lý do quy định: theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 38/2023/NĐ-CP

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không?
	Có ☒     Không □

Nêu rõ lý do: theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 38/2023/NĐ-CP

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?
	- Lệ phí: Không ☒      Có □

Nếu có, nêu rõ lý do: …………………………………………
- Phí: Không ☒      Có □

Nếu Có nêu rõ lý do: …………………………………………
- Chi phí khác: Không ☒      Có □

Nếu Có, nêu rõ lý do: …………………………………………
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):

+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): ……………………
+ Mức chi phí khác: ………………………………………….
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không: Có □     Không □

Lý do: ………………………………………………………
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: ..............................

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không?
	Có □     Không ☒
Nội dung quy định: …………………………………………
Lý do quy định: ……………………………………………

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có □     Không ☒
Lý do: 

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: ……………

	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:

+ Nội dung thông tin 1: ………………………………………
Lý do quy định: ………………………………………………
+ Nội dung thông tin n: ………………………………………
Lý do quy định: ………………………………………………
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có □     Không □

Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: …………………………………………..
Lý do quy định: ………………………………………………

	c) Tên mẫu đơn, tờ khai n:

………………………….........
……………………………….

	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:

+ Nội dung thông tin 1: ……………………………………
Lý do quy định: ………………………………………………
+ Nội dung thông tin n: ………………………………………
Lý do quy định: ………………………………………………
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có □     Không □

Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: ……………………………………………
Lý do quy định: ………………………………………………

	d) Ngôn ngữ
	- Tiếng Việt ☒     Song ngữ □     Nêu rõ loại song ngữ: …………………………………………………

Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ): ……

	10. Yêu cầu, điều kiện

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có ☒     Không □

Lý do quy định: theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 38/2023/NĐ-CP

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: Đảm bảo tỷ lệ tham gia của người dân thuộc đối tượng đầu tư của chương trình mục tiêu quốc gia: các dự án, kế hoạch, phương án, mô hình (gọi chung là dự án) phát triển sản xuất phải đảm bảo tối thiểu 50% người dân tham gia dự án là đối tượng hỗ trợ của các chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó ưu tiên nguồn lực hỗ trợ thực hiện dự án có trên 70% người dân tham gia dự án là đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ dân tộc thiểu số, người có công với cách mạng, phụ nữ thuộc hộ nghèo. và quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
	- Lý do quy định: theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 22 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 38/2023/NĐ-CP
 - Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có □     Không □

Nếu Có, đề nghị nêu rõ: …………………………………………………………………………………..

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☒     Không □ 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): …………………………………………………………………
………………………………………………………………

	b) Yêu cầu, điều kiện 2: Cộng đồng dân cư đề xuất dự án, phương án sản xuất, dịch vụ là nhóm hộ được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận; tổ hợp tác thành lập tự nguyện theo quy định của pháp luật; nhóm hộ do các tổ chức chính trị - xã hội làm đại diện; nhóm hộ do Ban phát triển thôn làm đại diện hoặc nhóm hộ do người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số miền núi.
	- Lý do quy định: theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 22 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 38/2023/NĐ-CP
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có □     Không □

Nếu Có, đề nghị nêu rõ: …………………………………………………………………
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☒      Không □

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): …………………………………………………………………
…………………………………………………………………

	c) Yêu cầu, điều kiện 3: Tổ, nhóm cộng đồng phải có thành viên có kinh nghiệm làm kinh tế giỏi được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận.
	- Lý do quy định: theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 22 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 38/2023/NĐ-CP.
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có □     Không □

Nếu Có, đề nghị nêu rõ: …………………………………………………………………

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☒      Không □

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): …………………………

	d) Yêu cầu, điều kiện 4: Hộ tham gia dự án, phương án sản xuất, dịch vụ phải đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, lao động, tư liệu sản xuất đáp ứng nội dung của dự án và cam kết đảm bảo phần đối ứng thực hiện dự án, phương án.
	- Lý do quy định: theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 22 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 38/2023/NĐ-CP.
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có □     Không □

Nếu Có, đề nghị nêu rõ: ………………………………………

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☒      Không □

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): …………………………

	11. Kết quả thực hiện

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép □

- Giấy chứng nhận □

- Giấy đăng ký □

- Chứng chỉ □ 

- Thẻ □

- Quyết định hành chính ☒
- Văn bản xác nhận/chấp thuận □

- Loại khác: □ Đề nghị nêu rõ: ………………………………
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản giấy ☒     Bản điện tử ☒

	b) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không?
	Có □     Không □

Lý do: …………………………………………………………………

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Có ☒     Không □
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: tối đa 03 năm.

- Nếu Không, nêu rõ lý do: …………………………………………………………………
…………………………………………………………………

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc □     Địa phương ☒
Lý do: Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương tình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh An Giang (áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang).

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	- Họ và tên người điền: Võ Thị Cẩm Hường, Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý Chất lượng, Sở Nông nghiệp và Môi trưởng.
- Điện thoại cố định: 0296.3853082; Di động: 0916.777.890.


Trên đây là Đánh giá tác động của thủ tục hành chính dự kiến ban hành mới trong dự thảo Quyết định Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục, tiêu chí lựa chọn dự án, kế hoạch liên kết, phương án sản xuất trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh An Giang./.

	Nơi nhận:  
- UBND tỉnh;
- Các sở: TP, TC, DTTG;

- Liên minh HTX tỉnh;

- UBND huyện, thị xã, thành phố;

- Ban Giám đốc Sở NNMT;

- Lưu: VT, CCPTNTQLCL.    
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PHÓ GIÁM ĐỐC
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